



CHƯƠNG 5: DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ
BÀI 19: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BẰNG BẢNG, BIỂU ĐỒ
A. TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT 
Câu 1: Hãy sắp xếp các bước dưới đây thành phương pháp để vẽ một biểu đồ cột:
1 - Hình thu được là biểu đồ hình cột tần số hoặc tần suất
2 - Trên đường thẳng nằm ngang ( dùng làm trục số) ta đánh dấu các khoảng xác định lớp
3 - Vẽ hai đường thẳng vuông góc
4 - Tại mỗi khoảng ta dựng một cột hình chữ nhật với đáy là khoảng đó còn chiều cao bằng tần số hoặc tần suất của lớp mà khoảng đó xác định
A. 3 – 2 – 4 – 1;
B. 2 – 3 – 1 – 4;
C. 3 – 4 – 2 – 1;
D. 2 – 3 – 4 – 1.

Câu 2: Cho biểu đồ cột sau. Hãy cho biết lớp nào có diện tích lớn nhất
[image: Trắc nghiệm Biểu đồ có đáp án – Toán lớp 10 (ảnh 2)]
A. [1;2]
B. [7; 8]
C. [5; 6]
D. [9; 10]

Câu 3: Quan sát biểu đồ tần suất hình cột sau, hãy cho biết lớp nào có tần suất là 19%
[image: Trắc nghiệm Biểu đồ có đáp án – Toán lớp 10 (ảnh 3)]
A. [50; 70) và [70; 80)
B. [70; 80)
C. [60; 70)
D. [50; 60)

Câu 4: Có bao nhiêu loại biểu đồ để biểu diễn tần số tần suất của các số liệu?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Biểu đồ đường gấp khúc dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
B. Biểu đồ cột không thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột
C. Biểu đồ hình tròn thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể
D. Biểu đồ cột thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột

Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Biểu đồ hình tròn thích hợp để mô tả tỉ lệ của các … so với …
A. tổng thể, giá trị dữ liệu.
B. giá trị giữ liệu này, giá trị dữ liệu kia.
C. lớp này, lớp kia
D. giá trị dữ liệu, tổng thể.

Câu 7: Chọn phát biểu đúng.
A. Chỉ khi biểu diễn dữ liệu trên bảng mới giúp ta có cái nhìn trưc quan về dữ liệu
B. Chỉ khi biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ mới giúp ta có cái nhìn trưc quan về dữ liệu
C. Biểu diễn dữ liệu trên bảng và biểu đồ giúp ta có cái nhìn trưc quan về dữ liệu
D. Biểu diễn dữ liệu trên bảng và biểu đồ không giúp ta có cái nhìn trưc quan về dữ liệu

Câu 8: Số  lượt học sinh vắng được lớp trưởng thống  kê trong một tuần của lớp 9A1 ở trường THCS Nguyễn Du.
Các thông tin không hợp lí của bảng dưới đây là:
[image: ]
A. k, p, 0,5
B. 2
C. 3, 1
D. k

Câu 9: Cho bảng thống kê dưới đây:
[image: ]
Các dữ liệu trong bảng thống kê trên là:
A. Danh sách các con vật
B. Tốc độ chạy trung bình của các con vật
C. Danh sách các con vật chạy nhanh nhất.
D. Danh sách các con vật và tốc độ chạy trung bình của các con vật đó.

Câu 10: Điểm không hợp lí của bảng dữ liệu về danh sách tên học sinh ở một tổ của lớp học là:

[image: ]
A. Hồ Bảo Xuyên
B. 0917525476
C. Võ Văn Bền
D. Lữ Minh Mẫn



2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Để đánh giá kết quả của một đề tài sau khi áp dụng vào thực tiễn dạy học người ta thực nghiệm bằng cách ra đề kiểm tra một tiết cho hai lớp (gần tương đương về trình độ kiến thức). Trong đó lớp 12A3 đã được dạy áp dụng đề tài (lớp thực nghiệm), lớp 12A4 (lớp đối chứng). Kết quả điểm của học sinh hai lớp được trình bày trong biểu đồ sau: 
[image: Trắc nghiệm Biểu đồ có đáp án – Toán lớp 10 (ảnh 5)]
Nhận xét nào dưới đây là sai
A.  Lớp 12A4 có số bài đạt được điểm 6 là nhiều nhất.
B. Lớp 12A3 có số bài đạt được điểm 6 là nhiều nhất.
C. Số bài kiểm tra đạt điểm 10 của lớp 12A4 nhiều hơn số bài kiểm tra đạt điểm 10 của lớp 12A3.
D. Phổ điểm của lớp 12A3 đều hơn so với lớp 12A4.

Câu 2: Thống kê điểm toán của 40 học sinh của một lớp người ta thu được biểu đồ đường gấp khúc của tần suất như sau:
[image: Trắc nghiệm Biểu đồ có đáp án – Toán lớp 10 (ảnh 6)]
Hãy cho biết lớp đó ở khoảng điểm nào có nhiều bạn nhất?
A. [3;4]
B. [7; 8]
C. [5; 6]
D. [9; 10]

Câu 3: Phương pháp để vẽ biểu đồ đường gấp khúc như sau:
Bước 1. Vẽ hai đường thẳng vuông góc làm hai trục
Bước 2. Trên trục nằm ngang ta đánh dấu các điểm A1,A2,...,Am, với Ai là trung điểm, của nửa khoảng xác định lớp thứ I ( i=1; 2; 3;…; m)
Bước 3. Tại mỗi điểm Ai ta dựng các cột AiMi vuông góc với trục nằm ngang và có tốc độ dài bằng tần số thứ I ( tức ni)
Bước 4. Vẽ các đoạn thẳng M1M2,M2M3,M3M4,...,Mm−1Mm ta được đường gấp khúc tần số
Bước 5. Nếu độ dài các đoạn thẳng AiMi được lấy bằng tần suất của lớp thứ I ( tức fi) thì khi vẽ các đoạn thẳng M1M2,M2M3,M3M4,...,Mm−1Mm ta được đường gấp khúc tần suất
Hãy cho biết trong các bước vẽ trên, bước nào sai?
A. Bước 3
B. Bước 1
C. Bước 2;
D. Bước 4 và bước 5.

Câu 4: Điểm thi của 32 học sinh trong kì thi Tiếng Anh (thang điểm 100) được biểu diễn bởi biểu đồ hình quạt như sau:
[image: Trắc nghiệm Biểu đồ có đáp án – Toán lớp 10 (ảnh 7)]
Hãy cho biết điểm thi nào chiếm tỉ lệ phần trăm lớn nhất.
A. [50; 60)
B. [60; 70)
C. [70; 80)
D. [80; 90)

Câu 5: Biểu đồ bên thể hiện giá trị sản phẩm (đơn vị: triệu đồng) trung bình thu được trên một hecta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản trên cả nước từ năm 2014 đến năm 2018.
[image: Giải bài 2 Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ]
Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:
A. Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản thấp hơn trên một hecta đất trồng trọt.
B. Giá trị sản phẩm thu được trên cả đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đều có xu hướng tăng từ năm 2014 đến năm 2018.
C. Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản cao gấp khoảng 3 lần trên một hecta đất trồng trọt.
D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 6: Một đội gồm 15 thợ điêu khắc được chia đều vào 3 tổ. Trong một ngày, mỗi người thợ làm được 2 hoặc 3 sản phẩm. Cuối ngày, đội trưởng thống kê lại số sản phẩm mà mỗi tổ làm được ở bảng sau:
[image: ]
Đội trưởng đã thống kê đúng chưa?
A. Đội trưởng thống kê sai ở tổ 1
B. Đội trưởng thống kê đúng
C. Đội trưởng thống kê sai ở tổ 2
D. Đội trưởng thống kê sai ở tổ 3

Câu 7: Sản lượng nuôi tôm phân theo địa phương của các tỉnh Cà Mau và Tiền Giang được thể hiện ở hai biểu đồ sau (đơn vị: tấn):
[image: ]
Hãy cho biết các phát biểu nào là sai:
i. Sản lượng nuôi tôm mỗi năm của tỉnh Tiền Giang đều cao hơn tỉnh Cà Mau.
ii. Ở tỉnh Cà Mau, sản lượng nuôi tôm năm 2018 tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2008
iii. Ở tỉnh Tiền Giang, sản lượng nuôi tôm năm 2018 tăng gấp hơn 2,5 lần so với năm 2008.
A. phát biểu ii sai
B. phát biểu iii sai
C. phát biểu i và ii sai
D. Cả 3 phát biểu đều sai

Câu 8: Để so sánh sản lượng nuôi tôm của hai tỉnh Cà Mau và Tiền Giang, ta nên sử dụng loại biểu đồ nào?
A. biểu đồ cột ghép.
B. Biểu đồ tròn
C. Biểu đồ đường
D. Không có biểu đồ phù hợp

Câu 9: Hoa vẽ biểu đồ biểu thị tỉ lệ chi phí xây dựng nhà ở của gia đình theo bảng thống kê dưới đây:
[image: ]
Bạn hãy cho biết biểu đồ Hoa vẽ đã chính xác chưa. Nếu chưa thì cần điều chỉnh lại như thế nào cho đúng?
[image: ]
A. Hoa vẽ chính xác
B. Chưa đúng, cần đổi chỗ phần chữ chú thích trên biểu đồ của thép cho gạch thì biểu đồ chính xác.
C. Chưa đúng, cần đổi chỗ phần chữ chú thích trên biểu đồ của tiền công cho gạch thì biểu đồ chính xác.
D. Chưa đúng, cần đổi chỗ phần chữ chú thích trên biểu đồ của xi măng cho gạch thì biểu đồ chính xác.

Câu 10: Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông
 [image: ]
Hiệu trưởng trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh.
Thống kê này đã chính xác hay chưa, nếu không chính xác thì khối nào bị thống kê sai ?
A. Khối 10
B. Khối 11
C. Khối 12
D. Không có khối nào bị thống kê sai




3. VẬN DỤNG
Câu 1: Một cửa hàng bán quần áo thời trang đang mở một chương trình khuyến mãi trong vòng 4 ngày, biết rằng số sản phẩm bán được mỗi ngày đều tăng khoảng 30% so với ngày trước đó. Nhân viên bán hàng đã thống kê số sản phẩm bán được mỗi ngày như bảng dưới đây:
[image: ]
Chọn phát biểu đúng.
A. Nhân viên đã thống kê sai ngày thứ 3
B. Nhân viên đã thống kê sai ngày thứ 2
C. Nhân viên đã thống kê sai ngày thứ 4
D. Nhân viên đã thống kê chính xác

Câu 2: Số dân thành thị và nông thôn nước ta (đơn vị: triệu người) giai đoạn 2005 – 2016 được biểu diễn ở biểu đồ sau:
[image: Số dân thành thị và nông thôn nước ta (đơn vị: triệu người) giai đoạn 2005 – 2016 (ảnh 1)]
Căn cứ vào biểu đồ, hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây về tình hình dân số nước ta giai đoạn 2005 – 2016.
A. Số dân thành thị tăng, số dân nông thôn giảm
B. Số dân thành thị giảm, số dân nông thôn tăng
C. Số dân thành thị tăng, số dân nông thôn tăng
D. Số dân thành thị giảm, số dân nông thôn giảm

Câu 3: Điểm trung bình học kỳ I một số môn học của bạn Hoa được biểu diễn qua biểu đồ dưới đây:
[image: Điểm trung bình học kỳ I một số môn học của bạn Hoa được biểu diễn qua biểu đồ (ảnh 1)]
Chọn phát biểu sai.
A. Điểm trung bình môn Vật lí của bạn Hoa cao hơn điểm trung bình môn hóa học
B. Điểm trung bình môn Sinh học của bạn Hoa cao nhất
C. Điểm trung bình môn Ngữ văn của bạn Hoa thấp nhất
D. Điểm trung bình môn Toán của bạn Hoa cao hơn điểm trung bình môn Tiếng anh 

Câu 4: Lớp trưởng lớp 10A thống kê số học sinh và số cây trồng được theo từng tổ trong buổi ngoại khóa như sau:
[image: ]
Bạn lớp trưởng cho biết số cây mỗi bạn trong lớp trồng được đều không vượt quá 3 cây. Biết rằng bảng trên có một tổ bị thống kê sai. Tổ mà bạn lớp trưởng đã thống kê sai là:
A. Tổ 1
B. Tổ 3
C. Tổ 2
D. Tổ 4

Câu 5: An vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ số lượng mỗi loại cây ăn quả trong một nông trại theo bảng thống kê dưới đây:
[image: ]
Biểu đồ An vẽ như sau:
[image: An vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ số lượng mỗi loại cây ăn quả trong một nông trại (ảnh 1)]
Hãy cho biết biểu đồ An vẽ chính xác chưa? Nếu chưa thì cần điều chỉnh như thế nào cho đúng?
A. Chưa chính xác, cần đổi chỗ “ Cây táo” và “Cây xoài” ở phần chú thích
B. Chưa chính xác, cần đổi chỗ “ Cây táo” và “Cây mận” ở phần chú thích
C. Chưa chính xác, cần đổi chỗ “ Cây chanh” và “Cây mận” ở phần chú thích
D. An vẽ chính xác

Câu 6: Cho biểu đồ lượng mưa (đơn vị: mm) ở Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 đến tháng 10 trong một năm như hình bên. Trong các phát biểu sau, chọn phát biểu đúng.
[image: Cho biểu đồ lượng mưa (đơn vị: mm) ở Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 (ảnh 1)]
A. Không tháng nào có lượng mưa cao hơn 325mm
B. Tháng 9 có lượng mưa cao nhất
C. Lượng mưa mỗi tháng đều trên 250mm
D. Lượng mưa tháng 5 tăng gấp khoảng 4 lần so với tháng 4

Câu 7: Một đội gồm 30 thợ hồ được chia đều làm 5 tổ. Trong một ngày, mỗi thợ hồ quét sơn được từ 36 đến 40 m2. Cuối ngày, đội trưởng thống kê lại số mét vuông tường mà mỗi tổ đã quét sơn như bảng sau:
[image: ]
Hỏi đội trưởng thống kê đúng chưa? Nếu sai thì sai ở tổ nào?
A. Đội trưởng đã thống đúng
B. Đội trưởng đã thống kê sai ở tổ 3
C. Đội trưởng đã thống kê sai ở tổ 2
D. Đội trưởng đã thống kê sai ở tổ 4

Câu 8: Bảng số liệu sau đây thống kê sản lượng lương thực của thế giới giai đoạn 1950 – 2014 (đơn vị: triệu tấn).
[image: ]
Để biểu diễn số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Biểu đồ cột đơn
B. Biểu đồ cột kép
C. Biểu đồ hình quạt 
D. Không biểu đồ nào

Câu 9: Bảng số liệu sau đây biểu thị số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới giai đoạn 1980 – 2014 (đơn vị: triệu con).

[image: ]
Để biểu diễn số lượng đàn bò và đàn lợn trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Không có loại biểu đồ nào phù hợp
B. Biểu đồ hình quạt
C. Biểu đồ cột đơn
D. Biểu đồ cột kép

Câu 10: Mỗi học sinh lớp 10B đóng góp 2 kg giấy vụn để thực hiện “Kế hoạch nhỏ” của trường. Lớp trưởng thống kê lại số giấy vụn mà mỗi tổ trong lớp đóng góp ở bảng sau:
 [image: ]
Hãy cho biết lớp trưởng đã thống kê chính xác hay chưa?
A. Lớp trưởng đã thống kê sai ở tổ 3 và tổ 1
B. Lớp trưởng đã thống kê sai ở tổ 3 và tổ 5
C. Lớp trưởng đã thống kê sai ở tổ 2 và tổ 4
D. Lớp trưởng đã thống kê chính xác

Câu 11: Cho bảng số liệu về cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000 (đơn vị: %):
[image: ]
Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào không đúng khi so sánh cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ, Indonexia, Việt Nam năm 2000?
A. Lao động Khu vực 1 của Việt Nam thấp hơn Hoa Kỳ
B. Lao động Khu vực 1 của Hoa Kỳ thấp nhất, Việt Nam cao nhất
C. Lao động Khu vực 2 của Hoa Kỳ cao nhất , Việt Nam thấp nhất
D. Lao động Khu vực 3 của Hoa Kỳ cao nhất, Việt Nam thấp nhất

Câu 12: Cho biểu đồ thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục năm 2005 (đơn vị: người/km2) như sau:
[image: Cho biểu đồ thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục năm 2005  (ảnh 1)]
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Châu Mỹ có mật độ dân số thấp nhất thế giới
B. Châu Á có mật độ dân số cao nhất thế giới
C. Châu Á có mật độ dân số cao hơn so với mật đô dân số trung bình của thế giới
D. Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp hơn so với mật đô dân số trung bình của thế giới

Câu 13: Cho bảng số liệu về dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 1987:
[image: ]
Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết giai đoạn nào mất nhiều thời gian nhất để dân số thế giới tăng thêm 1 tỉ người?
A. Giai đoạn 1927-1959
B. Giai đoạn 1959-1974
C. Giai đoạn 1804-1927
D. Giai đoạn 1974-1987

Câu 14: Biểu đồ sau đây thể hiện cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Brazil và Anh năm 2013 (đơn vị %):
[image: Biểu đồ sau đây thể hiện cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ấn Độ (ảnh 1)]
Dựa vào biểu đồ, chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Ở Ấn Độ, gần 50% lao động làm việc ở Khu vực 2
B. Ở Anh, gần 80% lao động làm việc ở khu vực 1;
C. Ở Brazil, tỉ lệ lao động ở Khu vực 2 thấp hơn Ấn Độ nhưng cao hơn ở Anh.
D. Ở Anh, tỉ lệ lao động ở Khu vực 3 cao hơn Ấn Độ và Brazil

Câu 15: Số lượng trường Trung học phổ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng trong hai năm 2008 và 2018 được cho ở biểu đồ bên. Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:
[image: Giải bài 2 Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ]
A. Ở Gia Lai, số trường THPT năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm 2008.
B. Số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008.
C. Ở Gia Lai, số trường THPT năm 2018 giảm gần gấp đôi so với năm 2008.
D. Số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 không tăng so với năm 2008.
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. Khong biéu 43 0 .
Khong bicu do nie A. Biéu do cot don;

Cau 9: Bang 56 liéu sau day bigu thi s6 luong dan bo va dan lon trén the gidi

gial doan 1980 - 2014 (don con)| -
A B. Biéu do cot kép;
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M&i hoc sinh 16p 10B déng gop 2 kg gidy vun dé thuc hién “Ké hoach nhd” clia
trudng. LGp trudng thang ké lai s6 gidy vun ma mbi t6 trong 16p dong gép & bang
sau:
Nam vy vr——
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 T6 | S6 kg gidy vun
vat 1 20
nudi > 18
Bo 12181 | 12968 | 13029 | 14534 | 14821 3 0
Lon 7788 | 8487 | 8562 | 9750 | 9866 4 16
D8 bidu dién s6 luong dan b va dan lon trén thé gidi qua cac nam, bisu do 5 17
nao thich hgp nhat? Hay cho biét I6p trudng da théng ké chinh xac hay chua?
A. Khong ¢6 loai biéu dd nio pl hop
B. Biéu 40 hinh guat
C. Biéu 40 cot don
D. Biéy 40 cot kép

A. L8p trudng da thong ké chinh xac;

Cau 10: Mi hoc sinh 6, 108 d6ng 26p. 2 kg gidy vun hien "KE
nhg" cda trudng. Lop, trudng thong ke lai s6 gidy vun ma moité trong Iop,

dong gop & bang sau:
A ity cr) ~|

B. L&p trudng thong ké sai té 1va té 3;
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Cho bang s6 liéu vé ca cdu lao dong theo khu vuc kinh t& clia mét s6 nudc nam
2000 (don vi: %):
Ten nlf:;:vqc Khu vucl Khu vucll Khu vuc Il
C. Lép trudng d3 thong ke 521 0102 ya 10.4 Hoa Ky 2,7 24,0 733
D. Lép trwomg d3 thong ke chinh xéc Indonexia 453 135 421
Viét Nam 63,0 12,0 250
Cau 11: Cho bang Dua vao bang s liéu trén, hay cho biét nhan xét nao khéng ding khi so sénh co
cau lao dong phan theo khu vuc kinh té ctia Hoa Ky, Indonexia, Viét Nam nam

nuéc nam 2000 (dgn vi: %)
ity cr) ~| 2000?

A

B.

C.

D. A. Lao dong Khu vuc | cia Hoa Ky thap nhat, Viét Nam cao nhat;
Cay 12:

A. > = = =
B B. Lao dong Khu vuc Il ciia Hoa Ky cao nhat, Viét Nam thap nhat;
C

n

C. Lao dong Khu vure | ctia Viét Nam thap hon ctia Hoa Ky. .
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Mat 4 dan sb thé gi6i va cac chau lyc nam 2005

140 5 s Cho bang s6 liéu vé dan sé thé gidi tir ndm 1804 dén nam 1987:
123.

Nam 1804 | 1927 | 1959 | 1974 | 1987
S&dan (tingudi) | 1 2 3 4 5
Dua vao bang s6 liéu trén, cho biét giai doan nao mat nhiéu thdi gian nhat dé dan
s6 thé gidi tang thém 1 ti nguoi?

120

100

80

0 718
40 9.9 1

211
20
> .
0 — . . - -

Chau Pai Chau My Chau Phi ChauAu Chiu A Thé giéi
Duong

A. Giai doan 1804 - 1927;

Nhan xét nao sau day khong dang?

A. Chan M ¢6 mat d3 dan s6 thép nhdt thé gi¢i

B. Chau A ¢6 mat 40 dan s cao ahdt thé gidi

C. Chau A ¢6 mit 4o dan s6 cao hon so vdi mat o dan 6. trung binh cia thé gidi
D. Chaw Phi, Chéu My, Chan Pai Duong ¢6 mat 0 dan sd thip hon so ydi mat do
dan s6 trung binh cia the gidi

B. Giai doan 1927 - 1959;

C. Giai doan 1959 - 1974;

Cau 13: Cho pang s6.
A. B ~!

D. Giai doan 1974 - 1987.
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Cau7: Chon phat biey aung.
A Chi khi bidu dién dit iéw trén bing moi gifp ta ¢6.¢4i nhin true quan v dit liéw.
Eﬁmmmm@mmmm@aﬁmmmmmmm&my&m

C. Biéu dién dit lién trén bang v biéw 40 il ta 0. cAi nhin tru quan v& dit ligw.
Eﬁﬁd}é@dﬁmmmmmdﬂmmmwwmmmm

Cau 8: 36, lugt hoc sinh vang. dugc I9p trudng théng ke trong mot tuan clia.
1R, 9A1 & trung THCS Nguy@n Du.

Céc thong tin khang hop li cla bang dudi day la:

A ity cr) ~|

oow
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Cau 5. 86 Iluot hoc sinh véng duoc Iop trwdng théng ké trong mét tudn clia 1op 9A1 &
treong THCS Nguyén Du.

Céc théng tin khéng hop Ii clia bang duéi day la:

Ngay Thr 2 Thir 3 Thi 4 Thir 5 Thir 6 Thi 7

S6 lugt vang 2 k 3 p 1 05

A. 05k p

B.3;2;1

C.3;1;2

D.2;1;3

Cau 6. Cho bang théng ké dwéi day: Chat 1 tro
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Cau b. Cno bang thong Ke awo'l aay:
Téc d6 chay trung binh clia mét sb dong vat
Con vat Téc d6 (km/h)
Nguwa vén 64
Son duong 98
Thé 56
Huou cao ¢ 51
Bao gdm 112
Cac dir liéu trong bang théng ké trén la:
A.Danh sach cac con vat va téc dé chay trung binh ctia cac con vat do.
B. Danh sach cac con vat
. Chat h{ trg @
C. Téc dd chay trung binh cuia cac con vat
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